     TRƯỜNG TH&THCS TIỀN PHONG

THỜI KHÓA BIỂU: NĂM HỌC 2015 - 2016

KHỐI LỚP 1

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến  14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A

Vượt
	Sáng
	1
	TH Toán

( Minh)
	
	
	
	TH Toán

( Vượt)

	
	
	2
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	
	TH T Việt

( Vượt)

	
	
	3
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	
	TH T Việt

( Vượt)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2


	Học vần
	Toán
	Học vần
	Thủ công
	Học vần

	
	
	3


	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán

	
	
	4


	Đạo đức
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Thể dục

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	
	Sinh hoạt

	1B

Cao

Hường


	Sáng
	1
	
	TH Toán

( Minh)
	
	
	TH Toán

( C.Hường)

	
	
	2
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	TH T Việt

(C.Hường)

	
	
	3
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	TH T Việt

(C.Hường)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức 
	Toán
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần


	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục



	
	
	4


	Học vần
	Học vần
	TNXH
	Thủ công
	Toán

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 2

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến  14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6


	2

Nương
	Sáng
	1
	TH Toán

( Nương)
	
	TH Toán

( Minh)
	
	

	
	
	2
	TH T Việt

(Nương)
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	

	
	
	3
	TH T Việt

(Nương)
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Âm nhạc


	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Kể chuyện


	Tập đọc
	Tập viết


	Thể dục



	
	
	3


	Tập đọc
	Mĩ thuật


	LTVC
	Thủcông
	Chính tả

	
	
	4


	Toán
	Chính tả
	TNXH
	Toán 
	TL Văn

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	 Thể dục


	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 3

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến   14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A

N.

Hường


	Sáng
	1
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	TH Toán

( Hường)
	
	TH Toán

( Minh)

	
	
	2
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	TH T Việt

(Hường)
	
	TH T Việt

(Minh)

	
	
	3
	
	
	TH T Việt

(Hường)
	
	TH T Việt

(Minh)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Âm nhạc 
	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Tập đọc
	LTVC
	Tập viết
	Chính tả

	
	
	3


	Tập đọc

+KC
	Thể dục
	TNXH
	Toán
	TL Văn

	
	
	4


	Toán
	Mĩ thuật
	Thủ công
	Thể dục
	TNXH

	
	
	5


	Chào cờ
	Chính tả
	
	
	Sinh hoạt

	3B

Vị
	Sáng
	1
	
	TH Toán

( Vị)
	
	TH Toán

( Minh)
	

	
	
	2
	
	TH T Việt

(Vị)
	
	TH T Việt

(Minh)
	

	
	
	3
	TiếngAnh

(Hanh)
	TH T Việt

(Vị)
	
	TH T Việt

(Minh)
	

	
	
	4
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều


	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán


	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Tập đọc
	LTVC
	Âm nhạc 
	Chính tả

	
	
	3


	Tập đọc

+KC
	TNXH


	TNXH
	Thể dục
	Mĩ thuật



	
	
	4


	Toán
	Thể dục
	Thủ công
	Tập viết
	TL Văn

	
	
	5


	Chào cờ
	Chính tả
	
	
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 4

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến   14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4

Hạnh
	Sáng
	1
	
	
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	2
	
	
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	3
	
	
	
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Toán
	Toán
	Đạo đức


	Toán 
	Mĩ thuật 

	
	
	2


	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	LTVC
	Toán

	
	
	3


	Thể dục
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	TLV

	
	
	4


	Âm nhạc


	Lịch sử
	Kể chuyện
	TLV
	Khoa học

	
	
	5


	Chào cờ
	TD


	Kĩ thuật
	Địa lí
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 5

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến 14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5

 Bông
	Sáng
	1


	
	
	
	
	

	
	
	2


	
	
	
	
	

	
	
	3


	
	
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	4
	
	
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Toán
	Toán
	Đạo đức


	Toán 
	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Thể dục


	Toán
	TLV
	Mĩ thuật



	
	
	3


	Âm nhạc
	Chính tả
	Kể chuyện
	LTVC
	TLV

	
	
	4


	Thể dục
	LTVC
	Tập đọc
	Địa lí
	Kĩ thuật

	
	
	5


	Chào cờ
	Lịch sử
	Khoa học
	Khoa học
	Sinh hoạt


  TRƯỜNG TH&THCS TIỀN PHONG

THỜI KHÓA BIỂU: NĂM HỌC 2015 - 2016

KHỐI LỚP 1

(Thực hiện từ 15/9/2015  đến  ………………)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	1A

Vượt
	Sáng
	1
	TH Toán

( Minh)
	
	
	
	TH Toán

( Vượt)

	
	
	2
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	
	TH T Việt

(Vượt)

	
	
	3
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	
	TH T Việt

(Vượt)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2


	Học vần
	Toán
	Học vần
	Thủ công
	Học vần

	
	
	3


	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Toán

	
	
	4


	Đạo đức
	Học vần
	TNXH
	Học vần
	Thể dục

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	
	Sinh hoạt

	1B

Cao

Hường


	Sáng
	1
	
	TH Toán

( Minh)
	
	
	TH Toán

( C.Hường)

	
	
	2
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	TH T Việt

(C.Hường)

	
	
	3
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	
	TH T Việt

(C.Hường)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức 
	Toán
	Toán
	Toán
	Học vần

	
	
	2
	Âm nhạc
	Mĩ thuật
	Học vần
	Học vần


	Học vần

	
	
	3
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Học vần
	Thể dục



	
	
	4


	Học vần
	Học vần
	TNXH
	Thủ công
	Toán

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 2

(Thực hiện từ 15/9/2015  đến  ………………)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	2

Nương
	Sáng
	1
	TH Toán

( Nương)
	
	TH Toán

( Minh)
	
	

	
	
	2
	TH T Việt

(Nương)
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	

	
	
	3
	TH T Việt

(Nương)
	
	TH T Việt

(Minh)
	
	

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Âm nhạc


	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Kể chuyện


	Tập đọc
	Tập viết


	Thể dục



	
	
	3


	Tập đọc
	Mĩ thuật


	LTVC
	Thủcông
	Chính tả

	
	
	4


	Toán
	Chính tả
	TNXH
	Toán 
	TL Văn

	
	
	5


	Chào cờ
	
	
	 Thể dục


	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 3

(Thực hiện từ 15/9/2015  đến ……………)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2


	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	3A

N.

Hường


	Sáng
	1
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	TH Toán

( Hường)
	
	TH Toán

( Minh)

	
	
	2
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	TH T Việt

(Hường)
	
	TH T Việt

(Minh)

	
	
	3
	
	
	TH T Việt

(Hường)
	
	TH T Việt

(Minh)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Âm nhạc 
	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Tập đọc
	LTVC
	Tập viết
	Chính tả

	
	
	3


	Tập đọc

+KC
	Thể dục
	TNXH
	Toán
	TL Văn

	
	
	4


	Toán
	Mĩ thuật
	Thủ công
	Thể dục
	TNXH

	
	
	5


	Chào cờ
	Chính tả
	
	
	Sinh hoạt

	3B

Vị
	Sáng
	1
	
	TH Toán

( Vị)
	
	TH Toán

( Minh)
	

	
	
	2
	
	TH T Việt

(Vị)
	
	TH T Việt

(Minh)
	

	
	
	3
	TiếngAnh

(Hanh)
	TH T Việt

(Vị)
	
	TH T Việt

(Minh)
	

	
	
	4
	TiếngAnh

(Hanh)
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều


	1


	Đạo đức
	Toán
	Toán
	Toán


	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Tập đọc
	LTVC
	Âm nhạc 
	Chính tả

	
	
	3


	Tập đọc

+KC
	TNXH


	TNXH
	Thể dục
	Mĩ thuật



	
	
	4


	Toán
	Thể dục
	Thủ công
	Tập viết
	TL Văn

	
	
	5


	Chào cờ
	Chính tả
	
	
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 4

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến   14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	4

Hạnh
	Sáng
	1
	
	TH Toán

( Dàng)
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	TH Toán

( Dàng)

	
	
	2
	
	TH T Việt

(Dàng)
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	TH T Việt

(Dàng)

	
	
	3
	
	TH T Việt

(Dàng)
	
	TH Toán

( Dàng)
	TH T Việt

(Dàng)

	
	
	4
	
	
	
	
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Toán
	Toán
	Đạo đức


	Toán 
	Mĩ thuật 

	
	
	2


	Tập đọc
	Chính tả
	Toán
	LTVC
	Toán

	
	
	3


	Thể dục
	LTVC
	Tập đọc
	Khoa học
	TLV

	
	
	4


	Âm nhạc


	Lịch sử
	Kể chuyện
	TLV
	Khoa học

	
	
	5


	Chào cờ
	TD


	Kĩ thuật
	Địa lí
	Sinh hoạt


KHỐI LỚP 5

(Thực hiện từ 17/8/2015  đến 14/9/2015)

	Lớp
	Buổi
	Tiết
	Thứ 2
	Thứ 3
	Thứ 4
	Thứ 5
	Thứ 6

	5

 Bông
	Sáng
	1


	TH Toán

( Dàng)
	
	TH Toán

( Dàng)
	
	

	
	
	2


	TH T Việt

(Dàng)
	
	TH T Việt

(Dàng)
	TH Toán

( Dàng)
	

	
	
	3


	TH T Việt

(Dàng)
	
	TH T Việt

(Dàng)
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	4
	
	
	
	TiếngAnh

(Hanh)
	

	
	
	5
	
	
	
	
	

	
	Chiều
	1


	Toán
	Toán
	Đạo đức


	Toán 
	Toán 

	
	
	2


	Tập đọc
	Thể dục


	Toán
	TLV
	Mĩ thuật



	
	
	3


	Âm nhạc
	Chính tả
	Kể chuyện
	LTVC
	TLV

	
	
	4


	Thể dục
	LTVC
	Tập đọc
	Địa lí
	Kĩ thuật

	
	
	5


	Chào cờ
	Lịch sử
	Khoa học
	Khoa học
	Sinh hoạt


